
TT Họ và tên
Trình độ 

chuyên môn

Số 

CMND/CCCD

Thời gian thực hành tại 

Bệnh viện

1 Võ Thị Linh Tân Bác sĩ y khoa 040301007377
Từ ngày 03/09/2025 đến 

ngày 02/04/2026

2 Trần Thị Châu Loan Cử nhân điều dưỡng 040179019856
Từ ngày 02/03/2026 đến 

ngày 02/04/2026

3 Võ Thị Thuỳ Dung Cử nhân điều dưỡng 040303023059
Từ ngày 02/03/2026 đến 

ngày 02/04/2026

4 Lang Thị Hồng Nhung Cử nhân điều dưỡng 040303000655
Từ ngày 02/03/2026 đến 

ngày 02/04/2026

5 Nguyễn Thị Ngọc Lan Cử nhân điều dưỡng 042303005527
Từ ngày 19/08/2025 đến 

ngày 02/04/2026

6 Lô Thị Út Thương Cử nhân điều dưỡng 040303020623
Từ ngày 02/03/2026 đến 

ngày 02/04/2026

7 Đặng Thị Hảo Cử nhân điều dưỡng 040303001266
Từ ngày 02/03/2026 đến 

ngày 02/04/2026

8 Lê Thị Ngọc Mai Cử nhân điều dưỡng 040303006919
Từ ngày 02/03/2026 đến 

ngày 02/04/2026

9 Phan Thị Nguyệt Cử nhân điều dưỡng 042303006072
Từ ngày 19/08/2025 đến 

ngày 02/04/2026

10 Nguyễn Anh Chương Cử nhân điều dưỡng 042201004315
Từ ngày 03/03/2026 đến 

ngày 03/04/2026

11 Nguyễn Thị Điệp
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học
040191021421

Từ ngày 03/03/2026 đến 

ngày 03/04/2026

12 Phan Đình Quang
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học
040202021747

Từ ngày 06/10/2025 đến 

ngày 06/04/2026

13 Lê Thị Kiều Oanh Cử nhân điều dưỡng 040303022891
Từ ngày 06/10/2025 đến 

ngày 08/04/2026

14 Nguyễn Cảnh Chí Cao đẳng xét nghiệm y học 040093017157
Từ ngày 10/03/2026 đến 

ngày 10/04/2026

15 Nguyễn Nai Bác sĩ y khoa 040098009783
Từ ngày 11/11/2024 đến 

ngày 13/04/2026

16 Tăng Thị Sao Mai Bác sĩ y khoa 040301015986
Từ ngày 17/11/2025 đến 

ngày 16/04/2026

17 Lô Kha Lê Na Cử nhân điều dưỡng 040303027239
Từ ngày 18/08/2025 đến 

ngày 17/04/2026

18 Nguyễn Thị Thanh Trúc Cử nhân điều dưỡng 040303007828
Từ ngày 28/07/2025 đến 

ngày 23/04/2026
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